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Chuyên môn
CC 

Tin học
CC Ngoại ngữ

I

1

Giáo viên Tiểu 

học dạy nhiều 

môn

Là viên chức chuyên 

môn chuyên trách 

giảng dạy và giáo dục  

ở trường Tiểu học

Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên ngành GD 

tiểu học

A

 hoặc 

Đạt 

chuẩn

A=A1

 hoặc trình độ ngoại 

ngữ Bậc 1
2

2

Giáo viên tiểu 

học dạy tiếng 

Anh

Là viên chức chuyên 

môn chuyên trách 

giảng dạy và giáo dục  

ở trường Tiểu học

Tốt nghiệp Cao đẳng  ngành SP Tiếng Anh trở lên, 

nếu tốt nghiệp cao đẳng trở lên khác chuyên ngành 

như Tiếng Anh, ngôn ngữ Anh thì phải chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

A

 hoặc 

Đạt 

chuẩn

Ngoại ngữ thứ 2 đạt 

chuẩn A=A1
2

4

Giáo viên tiểu 

học dạy môn 

Tin học

Là viên chức chuyên 

môn chuyên trách 

giảng dạy và giáo dục  

ở trường Tiểu học

Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm công nghệ thông tin, 

tin học nếu tốt nghiệp trường Cao đẳng trở lên khác 

ngành Tin học, công nghệ thông tin, thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tiểu học 

theo quy định

A=A1

 hoặc trình độ ngoại 

ngữ Bậc 1
1

5

Giáo viên tiểu 

học Tổng phụ 

trách đội

Là viên chức phụ trách 

công tác đoàn đội tại 

trường tiểu học

Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên - Ngành Công 

tác đội; giáo dục Tiểu học hoặc các môn giảng dạy 

trong chương trình trường tiểu học

A

 hoặc 

Đạt 

chuẩn

A=A1

 hoặc trình độ ngoại 

ngữ Bậc 1
1

II

1
Nhân viên 

Thiết bị TH

Là viên chức chuyên 

môn chuyên trách 

công tác thiết bị

Tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp với chuyên 

ngành

A

 hoặc 

Đạt 

chuẩn

A=A1

 hoặc trình độ ngoại 

ngữ Bậc 1
1

Vị trí việc làm hỗ trợ hoạt động nghề nghiệp

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

( Kèm theo kế hoạch số :           /KH-TQT, ngày 01 tháng 04 năm 2019)                                               

SốT

T

Danh mục vị 

trí việc làm
Mô tả vị trí việc làm

Văn bằng
Số 

lượng 

Vị trí



Chuyên môn
CC 

Tin học
CC Ngoại ngữ

SốT

T

Danh mục vị 

trí việc làm
Mô tả vị trí việc làm

Văn bằng
Số 

lượng 

Vị trí

 Tổng cộng 7

-Ghi chú:1.  Trình độ ngoại ngữ bậc 1-6: theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH


